
 

 

PHỤ LỤC 

DANH MỤC NHIỆM VỤ VÀ MỨC HỖ TRỢ ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021 (đợt 1) 
(Kèm theo Quyết định số: 194 /QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

  

                                                                                                                                                                     Đơn vị tính: Triệu đồng 

TT Tên đề án Đơn vị thực hiện đề án 
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KCĐP 

Trong đó 

Ghi 

chú 

Chi phí 

quản lý 
của Sở 
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Thương 
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quản lý 
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(3%) 

Kinh phí 

KCĐP 
hỗ trợ 
đơn vị 

thụ 
hưởng 

Đóng 
góp của 
tổ chức, 
cá nhân 

thụ 
hưởng 

1 

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên 
tiến trong chế biến hàng đặc sản địa 

phương 

Hộ kinh doanh Bà Già 
Đeo 

243 100 1,5 3 95,5 143  

2 
Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên 

tiến sản xuất chế biến yến sào 

Công ty TNHH Yến sào 
Kon Tum 

472 

 

200 

 

3 6 191 272 

 

3 
Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiến 

tiến trong chế biến cà phê bột 

Công ty TNHH Sản 
xuất Thương mại Dịch 
vụ Tây Nguyên Xanh. 

288 100 1,5 3 95,5 188 

 

4 
Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên 

tiến sản xuất chế biến hạt Mắc ca 

Hợp tác xã Mắc ca 
Nhân Hòa 

416 

 

150 

 

2,25 4,5 143,25 266 

 

5 

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị  
tiên tiến trong chế biến Cao  

từ Hồng Đẳng Sâm 

Hợp tác xã Phượng 

Hoàng Tân Cảnh 
407 

 

150 

 

2,25 4,5 143,25 257  

6 
Hỗ trợ ứng dụng dây chuyền thiết bị 
tiên tiến sản xuất gạch không nung 

Công ty TNHH Đầu tư 
và Xây dựng Phúc Lộc 

Thịnh 

645 

 

150 

 

2,25 4,5 143,25 495 

 

 Tổng cộng   2.471 850 12,75 25,5 811,75 1.621   
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